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Xã hội văn minh đòi hỏi công dân có ý thức cao về trách nhiệm kết hợp hài hòa 
lợi ích cá nhân và cộng đồng, trong đó, sinh viên với ý thức và việc làm của 
mình có vai trò quan trọng, tác động không nhỏ đối với xã hội. Qua tổng quan 
một số cơ sở lý luận về trách nhiệm công dân và các số liệu khảo sát xung 
quanh vấn đề sinh viên và trách nhiệm công dân tại một số trường đại học trên 
địa bàn TPHCM, bài viết mô tả thực trạng đồng thời gợi mở nghiên cứu tiếp theo 
về giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm công dân của sinh viên Việt Nam đối 
với sự phát triển xã hội.  

Từ khóa: trách nhiệm công dân, nghĩa vụ công dân, sinh viên đại học, công dân Việt 
Nam  
Nhận bài ngày: 05/01/2022; đưa vào biên tập: 08/01/2022; phản biện: 22/01/2022; 
duyệt đăng: 10/02/2022 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ  
Sinh viên là lực lượng thanh niên ưu 
tú của mỗi quốc gia, là lực lượng 
trọng yếu trong cải biến và phát triển 
xã hội. Theo pháp luật Việt Nam, sinh 
viên là bộ phận thanh niên có trình độ 
được đào tạo ở các bậc học cao đẳng 
và đại học (Khoản 3 Điều 8 - Luật 
Giáo dục 2019). Sinh viên Việt Nam là 
một bộ phận tinh túy, quan trọng trong 
thanh niên Việt Nam, là lực lượng kế 
tục, phát huy nguồn trí tuệ nước nhà, 
là nguồn lực chủ yếu trong thời đại 
kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, 
đóng vai trò then chốt trong phát triển 

đất nước, là lực lượng to lớn trong 
việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
hóa dân tộc (Trịnh Thị Thoa, 2020). 
Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, “thanh niên trí thức” “… là người 
chủ tương lai của nước nhà... Nước 
nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một 
phần lớn là do các thanh niên” (Hồ 
Chí Minh, 2002: 185). Thời kỳ đổi mới, 
thanh niên - sinh viên là rường cột, là 
lực lượng xung kích trong xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, một trong những 
nhân tố quyết định sự thành bại của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước và xây dựng chủ nghĩa 
xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 
2008). 
Sinh viên Việt Nam ngày nay được 
sống, học tập trong môi trường hòa 
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bình; được thừa hưởng thành quả của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và công cuộc đổi mới đất nước; 
được cống hiến và trưởng thành trong 
sự ổn định về chính trị, sự phát triển  
của kinh tế - xã hội và đời sống vật 
chất, tinh thần của người dân không 
ngừng được cải thiện; được gia đình 
và xã hội dành cho nhiều cơ hội học 
tập để có trình độ văn hóa, chuyên 
môn cao hơn các lớp sinh viên đi 
trước. Những lợi thế đó là hành trang 
giúp sinh viên vững bước tham gia 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc với đầy đủ ý thức trách nhiệm 
của mình.  

Nghiên cứu tìm hiểu về trách nhiệm 
công dân của sinh viên và sinh viên 
Việt Nam từ góc độ lý luận và thực 
tiễn có ý nghĩa nhất định, nhất là trong 
thời kỳ số hóa gắn với sự năng động 
và nhạy bén của sinh viên - giới trẻ ưu 
tú hiện nay.  

2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 
Nghĩa vụ và trách nhiệm  
Theo cách hiểu chung nhất, nghĩa vụ 
là việc mà pháp luật hay đạo 
đức buộc phải làm đối với xã hội, đối 
với người khác. Nghĩa vụ là trách 
nhiệm của mỗi cá nhân đối với nhu 
cầu, lợi ích chung của cộng đồng và 
xã hội. Từ góc độ là nội hàm của 
nghĩa vụ, trách nhiệm được xác định 
ở các tầng bậc, mức độ khác nhau 
phụ thuộc vào chủ thể trong mối quan 
hệ giữa cá nhân và xã hội.  

Trong tiếng Việt, trách nhiệm là từ 
ghép đẳng lập, trong đó, trách được 

hiểu là “phận sự phải làm”, như trong 
phụ trách, trọng trách; nhiệm nghĩa 
là “gánh vác, việc phải đảm đương” 
(Phạm Tuấn Vũ, 2020). Theo Từ điển 
tiếng Việt, trách nhiệm là: (i) phần việc 
được giao cho hoặc coi như được 
giao cho, phải bảo đảm làm tròn, nếu 
kết quả không tốt thì phải gánh chịu 
phần hậu quả; (ii) sự ràng buộc đối 
với lời nói, hành vi của mình, bảo đảm 
đúng đắn, nếu sai trái thì phải gánh 
chịu phần hậu quả (Hoàng Phê, 
1997: 985). Trong tiếng Anh, theo Bùi 
Thị Ngọc Mai (2015), có hai thuật ngữ 
“responsibility” và “accountability” 
cùng được hiểu là “trách nhiệm”, 
thường được dùng thay thế cho nhau, 
nhưng “responsibility” thường được 
hiểu là việc phải làm, như là bổn 
phận, nghĩa vụ, “accountability” có 
nghĩa rộng hơn responsibility, là bao 
gồm việc đứng ra nhận và chịu trách 
nhiệm về kết quả thực hiện những 
việc đó.  

Như vậy, theo cách tiếp cận này trách 
nhiệm là phận sự phải làm, phải đảm 
đương đối với nghĩa vụ pháp lý hay 
nghĩa vụ đạo đức nào đó, nếu làm sai, 
hay làm không tốt thì phải gánh chịu 
hậu quả. Trách nhiệm gắn với bổn 
phận và trực tiếp phải gánh chịu hậu 
quả nếu không làm tròn trách nhiệm, 
vì vậy đòi hỏi ý thức cao và tự giác 
thực hiện. Trách nhiệm “thường được 
hiểu là khả năng của con người ý thức 
được những kết quả hoạt động của 
mình, đồng thời là khả năng thực hiện 
một cách tự giác những nghĩa vụ 
được đặt ra cho mình” (Nguyễn Văn 

https://vi.wiktionary.org/wiki/vi%E1%BB%87c
https://vi.wiktionary.org/wiki/m%C3%A0
https://vi.wiktionary.org/wiki/ph%C3%A1p_lu%E1%BA%ADt
https://vi.wiktionary.org/wiki/b%E1%BA%AFt_bu%E1%BB%99c
https://vi.wiktionary.org/wiki/ph%E1%BA%A3i
https://vi.wiktionary.org/wiki/x%C3%A3_h%E1%BB%99i
https://vi.wiktionary.org/wiki/ng%C6%B0%E1%BB%9Di
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Phúc, 2008: 330-331). Nói cách khác, 
“trách nhiệm là sự thực hiện bổn phận, 
nghĩa vụ của chủ thể đối với người 
khác, với xã hội một cách tự giác” 
(Cao Minh Công, 2012: 43). 

Công dân và trách nhiệm công dân 
Khái niệm công dân được sử dụng 
phổ biến khi nhà nước phát triển ở 
giai đoạn cao cùng với hình thức 
quản lý xã hội bằng pháp luật. Theo 
Cambridge Dictionary, công dân 
(citizen) để chỉ một người sinh ra ở 
một quốc gia cụ thể và có một số 
quyền nhất định hoặc đã được trao 
một số quyền vì đã sống ở đó(1). Từ 
góc độ pháp lý, công dân được hiểu là 
cá nhân, con người cụ thể, có năng 
lực pháp lý và năng lực hành vi, có 
các quyền và nghĩa vụ theo các quy 
định pháp luật của một quốc gia. Công 
dân của một nước được pháp luật 
của nước đó quy định cho hưởng 
các quyền công dân về chính trị, kinh 
tế, dân sự, văn hóa, xã hội và trao 
trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ 
công dân đối với nhà nước, xã hội; 
đồng thời, nhà nước có trách nhiệm 
tạo các điều kiện ngày càng đầy đủ 
để công dân có thể hưởng được các 
quyền và yêu cầu công dân thực hiện 
ngày càng đầy đủ các nghĩa vụ công 
dân. Theo đó, trách nhiệm công dân 
được xem là ý thức và bổn phận của 
bản thân về mối quan hệ ‘nghĩa vụ’ 
giữa công dân và nhà nước, tự giác 
thực hiện nghĩa vụ cá nhân đối với xã 
hội. 

Trách nhiệm công dân của thanh 
niên - sinh viên 

Sinh viên là lực lượng thanh niên ưu 
tú của mỗi quốc gia, có một phần vai 
trò quyết định trong cải biến vận mệnh 
đất nước, dân tộc. Sinh viên có ý thức 
cao về trách nhiệm công dân, thực 
hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với 
nhà nước và xã hội sẽ thúc đẩy quốc 
gia, dân tộc thực hiện được mục tiêu 
theo ý chí của nhà nước. Vì lẽ đó, các 
nước phát triển với trình độ quản lý 
xã hội cao, hệ thống pháp luật hoàn 
thiện đặc biệt chú trọng hướng giới 
trẻ tới ý thức trách nhiệm công dân. 
Chính phủ Canada hướng giới trẻ 
hoàn thiện 6 tiêu chí cơ bản: tuân thủ 
luật pháp; chịu trách nhiệm cho bản 
thân và gia đình; sẵn sàng phục vụ 
trong bồi thẩm đoàn khi được đề nghị; 
bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử; giúp 
đỡ những người khác trong cộng 
đồng; bảo vệ và kế thừa di sản và môi 
trường sống.  Đặc biệt, công dân phục 
vụ trong các lực lượng hải quân, lục 
quân và không quân là lý tưởng cao 
quý để đóng góp cho đất nước và là 
một lựa chọn nghề nghiệp tuyệt vời; 
bên cạnh đó, công dân cũng có thể 
phục vụ trong lực lượng cảnh sát biển 
hoặc dịch vụ khẩn cấp (dẫn theo Hạnh 
Hạnh, 2019).  

Ở Cộng hòa Pháp, giới trẻ được giáo 
dục về trách nhiệm công dân với 3 
tiêu chí chung: hiểu và tuân thủ luật 
pháp; trách nhiệm và cách thức bảo 
vệ quốc gia; trách nhiệm đạo đức đối 
với xã hội (như: hướng tới những vấn 
đề lớn của quốc gia gắn với những 
cuộc cách mạng khoa học, công nghệ, 
xã hội và văn hóa; những vấn đề liên 
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quan tới cuộc sống của mỗi cá nhân, 
vấn đề sinh tử của con người, luật về 
gia đình, giới tính, vị trí của tiền bạc 
trong xã hội, sự khác nhau và phân 
biệt về pháp luật, tôn giáo và văn hóa 
hay sử dụng công nghệ thông tin…) 
(dẫn theo Nguyễn Thị Luyện, 2021a: 
22). 

Ở Nhật Bản, chính phủ chú ý đến việc 
định hướng giới trẻ của họ hiểu và 
thực hiện trách nhiệm công dân qua 3 
tiêu chí chính trong mối quan hệ: 
chính trị với cuộc sống; kinh tế với 
cuộc sống; và hội nhập với cộng đồng 
quốc tế (dẫn theo Nguyễn Thị Luyện, 
2021a: 22).  

Hiện nay, ngoài tiêu chí công dân 
quốc gia, nền giáo dục các nước phát 
triển hướng thanh niên - sinh viên tới 
các tiêu chí của công dân toàn cầu: 
(i) Trách nhiệm tìm hiểu quan điểm 
riêng của mình và quan điểm của 
người khác về các vấn đề toàn cầu; 
(ii) Trách nhiệm tôn trọng nguyên tắc 
đa dạng văn hóa; (iii) Trách nhiệm 
tạo kết nối và xây dựng mối quan hệ 
với mọi người từ các quốc gia và nền 
văn hóa khác; (iv) Trách nhiệm tìm 
hiểu phương thức các dân tộc và 
các quốc gia trên thế giới liên kết 
với nhau và phụ thuộc nhau; (v) 
Trách nhiệm tìm hiểu các vấn đề toàn 
cầu; (vi) Trách nhiệm ủng hộ hợp tác 
quốc tế lớn hơn với các quốc gia 
khác; (vii) Trách nhiệm vận động thực 
thi các thỏa thuận, công ước, điều 
ước quốc tế liên quan đến các vấn đề 
toàn cầu; (viii) Trách nhiệm ủng hộ sự 
hiệu quả hơn trong công bằng và 

công lý toàn cầu ở mỗi giá trị, lĩnh vực 
của thế giới (dẫn theo Văn Thị Ngọc 
Dung). 

Đối với Việt Nam, ngoài quy định 
chung trong Hiến pháp về quyền và 
nghĩa vụ thanh niên - sinh viên, Luật 
Thanh niên (2020) quy định khá rõ 
ràng về trách nhiệm công dân của 
thanh niên. Sinh viên là “thanh niên trí 
thức” thuộc đối tượng quy định của 
Luật này cũng như thuộc đối tượng 
điều chỉnh của chế định về trách 
nhiệm công dân. Theo đó, trách nhiệm 
của thanh niên - sinh viên thể hiện 
qua 4 nhóm tiêu chí: (i) Trách nhiệm 
đối với Tổ quốc; (ii) Trách nhiệm đối 
với Nhà nước và xã hội; (iii) Trách 
nhiệm đối với gia đình; (iv) Trách 
nhiệm đối với bản thân, và được quy 
định tại Điều 12, 13, 14 và 15. Đây là 
căn cứ pháp lý không chỉ đáp ứng yêu 
cầu về chức năng quản lý xã hội mà 
còn giúp cho thanh niên - sinh viên 
xác định được trách nhiệm đối với bản 
thân và xã hội một cách rõ ràng, cụ 
thể. Tuy nhiên, Luật Thanh niên 
(2020) có hiệu lực ngày 01/01/2021 
còn khá mới mẻ nên việc nhận diện 
quy định pháp luật về trách nhiệm 
công dân của thanh niện cũng như 
thực hiện các quy định này của thanh 
niên - sinh viên còn hạn chế.  

Để có sự đánh giá khách quan về vấn 
đề này, chúng tôi đã tiến hành một 
nghiên cứu hẹp với sinh viên và giảng 
viên đại học tại TPHCM để đưa ra bức 
tranh thực trạng về ý thức trách nhiệm 
công dân của sinh viên Việt Nam hiện 
nay.  



TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI số 2 (282) 2022  
 

17 

3. THỰC TRẠNG SINH VIÊN VIỆT 
NAM VỚI TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN 
QUA KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH 
Để tìm hiểu thực trạng ý thức về 
trách nhiệm công dân của sinh viên, 
nhóm tác giả đã tiến hành phỏng 
vấn sâu 7 giảng viên và khảo sát 
240 sinh viên đại học năm thứ nhất 
(31,67% nam và 68,33% nữ) từ các 
ngành học khác nhau tại TPHCM 
(Nguyễn Thị Luyện, 2021b) bằng 
bảng hỏi với với hai nhóm câu hỏi 
về (1) ý thức về trách nhiệm công 
dân (theo thang đo 5 mức độ likert: 
Tốt, Khá, Trung bình, Yếu, Kém); và 
(2) nguyên nhân và yếu tố tác động 
đến ý thức thực hiện trách nhiệm 
công dân. Câu hỏi thuộc nhóm 1 
gồm: trách nhiệm đối với bản thân 
(14 tiêu chí – ký hiệu TC1a đến 
TC14a); trách nhiệm đối với gia đình 
(6 tiêu chí – ký hiệu TC1b đến TC6b); 
trách nhiệm đối với nhà nước và xã 
hội (18 tiêu chí – ký hiệu TC1c đến 
TC18c); trách nhiệm đối với Tổ quốc 
(17 tiêu chí – ký hiệu TC1d đến 
TC17d). Câu hỏi thuộc nhóm 2 gồm: 
sinh viên sống có trách nhiệm tốt 
với bản thân cần điều kiện gì (8 tiêu 
chí – ký hiệu TC1e đến TC8e); trách 
nhiệm của (một số) sinh viên đối với 
nhà nước và xã hội chưa cao là do 
đâu (8 tiêu chí – ký hiệu TC1f đến 
TC8f) (2). Thời gian thực hiện 
phỏng vấn và khảo sát từ tháng 5 
đến tháng 8 năm 2021; kết quả như 
sau:  

Về ý thức thực hiện trách nhiệm 
công dân của sinh viên 
Qua khảo sát 57 tiêu chí về trách 
nhiệm của sinh viên đối với bản thân, 
gia đình, nhà nước và xã hội và Tổ 
quốc cho thấy, tuy mỗi nhóm trách 
nhiệm là khác nhau về tỷ lệ ý kiến 
(67,1% đến 100%) nhưng hầu hết 
sinh viên cho rằng mình có ý thức 
trách nhiệm công dân cao, trong đó 
cao nhất là trách nhiệm đối với gia 
đình, thấp nhất là trách nhiệm đối 
với nhà nước và xã hội. Cụ thể, ý 
thức khá tốt về: (i) trách nhiệm đối 
với gia đình có tỷ lệ từ 95,9% đến 
100% (TC4b - Chăm sóc, giáo dục 
con em trong gia đình/TC3b - Kính 
trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha 
mẹ và tôn trọng các thành viên khác 
trong gia đình); (ii) trách nhiệm đối 
với Tổ quốc có tỷ lệ ý kiến từ 95% 
đến 98,3% (TC11d - Sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi đất 
nước cần/TC1d - Yêu dân tộc, quê 
hương, đất nước); (iii) trách nhiệm 
đối với bản thân có tỷ lệ ý kiến từ 
77,1% đến 97,5% (TC2a - Tích cực 
tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và công nghệ vào thực tiễn/TC4a - 
Có lối sống văn hóa, ứng xử văn 
minh); (iv) trách nhiệm đối với nhà 
nước và xã hội có tỷ lệ ý kiến từ 
67,1% đến 97,5% (TC11c - Xây dựng 
các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo 
việc làm/TC1c - Chấp hành pháp luật 
và các quy định của nhà nước và 
TC14c - Kính trọng thầy cô giáo) 
(Bảng 1).  
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Bảng 1. Sinh viên với trách nhiệm công dân  

Trách nhiệm công dân/240 sinh viên Tốt 
(%) 

Khá 
(%) 

TB 
(%) 

Yếu 
(%) 

Kém 
(%) 

a. Trách nhiệm đối với bản thân 
1. Tích cực học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng 43,3 47,1 8,8 0,0 0,8 
2. Tích cực tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ vào thực tiễn 

32,1 45,0 19,6 2,5 0,8 

3. Rèn luyện đạo đức, nhân cách 85,0 11,7 2,1 0,0 1,3 
4. Có lối sống văn hóa, ứng xử văn minh 84,6 12,9 1,2 0,0 1,3 
5. Tích cực phòng, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, hành vi 
trái pháp luật và đạo đức xã hội 

82,1 13,3 2,9 0,4 1,3 

6. Tích cực, chủ động tham gia lao động xã hội, lựa chọn 
nghề nghiệp, việc làm phù hợp 

54,2 35,4 9,2 0,8 0,4 

7. Rèn luyện, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phát 
triển thể chất và tinh thần 

62,5 27,5 8,3 0,4 1,3 

8. Trang bị kiến thức, kỹ năng sống  57,5 34,2 6,7 0,4 1,3 
9. Trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh 
sản, sức khỏe tình dục, phòng, chống bệnh tật 57,9 28,8 9,2 2,9 1,3 

10. Có kiến thức và kỹ năng phòng, chống tác hại từ 
không gian mạng 46,3 36,3 12,9 3,3 1,3 

11. Không lạm dụng rượu, bia; hạn chế sử dụng thuốc lá 75,4 15,8 6,7 0,8 1,3 
12. Không sử dụng ma túy, chất gây nghiện và chất kích 
thích khác mà pháp luật cấm 

95,8 1,3 0,8 0,0 2,1 

13. Tích cực tham gia phong trào văn hóa, thể dục, thể 
thao lành mạnh 

52,5 31,7 12,5 1,7 1,7 

14. Chống bạo lực và bảo vệ phụ nữ  84,2 11,7 2,9 0,4 0,8 
b. Trách nhiệm công dân đối với gia đình 
1. Chăm lo hạnh phúc gia đình (đời sống vật chất và tinh 
thần của gia đình) 69,6 22,5 6,2 0,8 0,8 

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình 
Việt Nam 74,6 19,6 4,6 0,4 0,8 

3. Kính trọng, hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và tôn 
trọng các thành viên khác trong gia đình 89,2 8,3 1,3 0,0 1,3 

4. Chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình 69,2 23,8 5,4 0,0 1,7 
5. Tích cực phòng, chống bạo lực gia đình 89,6 6,3 2,9 0,4 0,8 
6. Tích cực xóa bỏ phong tục, tập quán lạc hậu về hôn 
nhân và gia đình 85,4 10,0 3,3 0,4 0,8 

c. Trách nhiệm đối với nhà nước và xã hội 
1. Chấp hành pháp luật và các quy định của nhà nước 85 12,5 0,8 0,4 1,2 
2. Nộp thuế một cách trung thực và thường xuyên 84,2 11,2 3,3 0,0 1,2 
3. Quan tâm đến kinh tế - xã hội địa phương 46,7 37,5 13,3 2,5 0,0 
4. Tham gia xây dựng chính quyền địa phương 40,4 36,7 18,3 3,8 0,8 
5. Tích cực xây dựng kinh tế địa phương 40,4 37,9 17,1 3,3 1,3 
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6. Tích cực xây dựng văn hóa - xã hội địa phương 52,9 30,0 14,2 1,7 1,3 
7. Tích cực giữ gìn an ninh trật tự địa phương 73,3 20,8 4,2 0,4 1,3 
8. Chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn 67,9 23,8 6,7 0,4 1,3 
9. Đóng góp ý kiến cho chính quyền và người dân để phát 
triển địa phương 45,0 32,1 17,5 4,2 1,3 

10. Tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân chấp 
hành Hiến pháp, pháp luật 59,2 27,1 10,4 2,1 1,3 

11. Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc 
làm 37,1 30,0 21,7 4,6 6,7 

12. Tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi 
ích cộng đồng và xã hội 69,2 24,6 3,8 1,3 0,8 

13. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội 61,3 27,5 8,8 1,7 1,3 
14. Kính trọng thầy cô giáo 92,9 4,6 1,3 0,0 1,3 
15. Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và 
bảo vệ trẻ em 71,3 19,2 7,1 2,1 0,4 

16. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 65,8 24,2 7,1 1,3 1,7 
17. Góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm 
thiết thực, phù hợp với khả năng 65,8 26,3 6,7 0,4 0,8 

18. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh quốc phòng 
ở địa phương 60,8 27,5 8,8 1,3 1,7 

d. Trách nhiệm đối với Tổ quốc 
1. Yêu dân tộc, quê hương, đất nước 93,3 5,0 0,4 0,0 1,3 
2. Tự hào dân tộc 94,2 3,3 1,3 0,0 1,3 
3. Trung thành với Tổ quốc 92,9 4,2 1,3 0,4 1,3 
4. Sẵn sàng phục vụ Tổ quốc 90,0 6,7 2,1 0,0 1,3 
5. Sẵn sàng bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới đất liền 
của Tổ quốc 85,0 9,2 4,2 0,4 1,3 

6. Bảo vệ và cải thiện tài nguyên, thiên nhiên, môi trường 
sống 85,4 11,3 2,1 0,0 1,3 

7. Bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa 85,4 10,4 2,5 0,4 1,3 
8. Bảo vệ uy tín Việt Nam trên chính trường quốc tế 85,0 10,0 3,8 0,0 1,3 
9. Ủng hộ công cuộc đổi mới xây dựng đất nước 85,8 11,3 1,7 0,0 1,3 
10. Đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá đất nước 
và chế độ Việt Nam xã hội chủ nghĩa  80,8 13,8 4,2 0,0 1,3 

11. Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ khi đất 
nước cần 78,3 14,6 5,0 0,0 2,1 

12. Giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội 81,3 14,6 2,5 0,4 1,3 
13. Bảo vệ tài sản công cộng  81,3 15,4 1,7 0,4 1,3 
14. Hòa hợp, đoàn kết không phân biệt dân tộc, tôn giáo 90,0 7,5 1,3 0,0 1,3 
15. Quý trọng và bảo tồn di sản văn hóa 87,5 10,0 1,3 0,0 1,3 
16. Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại 77,5 17,1 4,2 0,0 1,3 
17. Ủng hộ hòa bình và văn minh thế giới 90,4 6,3 2,1 0,0 1,3 

Nguồn: Nguyễn Thị Luyện, 2021b. 
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Riêng với ý thức tốt về trách nhiệm 
công dân, tỷ lệ ý kiến của sinh viên từ 
32,1% đến 95,8%. Cụ thể, nhóm 
trách nhiệm đối với bản thân, tỷ lệ ý 
kiến tốt có khoảng cách khá xa, từ 
32,1% đến 95,8% (TC2a - Tích cực 
tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và công nghệ vào thực 
tiễn/TC12a - Không sử dụng ma túy, 
chất gây nghiện và chất kích thích 
khác mà pháp luật cấm); đối với gia 
đình, tỷ lệ ý kiến tốt có khoảng cách 
tương đồng hơn, từ 69,2% đến 
89,6% (TC4b - Chăm sóc, giáo dục 
con em trong gia đình/TC5b - Tích 
cực phòng, chống bạo lực gia đình), 
mặc dù tỷ lệ ý kiến cao nhất chưa tới 
90%; đối với nhà nước và xã hội, tỷ lệ 
ý kiến tốt gần với nhóm trách nhiệm 
đối với bản thân, sự chênh lệch giữa 
tiêu chí có ý kiến thấp nhất và cao 
nhất là khá xa, từ 37,1% đến 92,9% 
(TC11c - Xây dựng các mô hình sản 
xuất, kinh doanh tạo việc làm/TC14c - 
Kính trọng thầy cô giáo); đối với Tổ 
quốc, tỷ lệ ý kiến tốt từ 77,5% đến 
94,2% (TC16d - Tiếp thu tinh hoa văn 
hóa nhân loại/TC2d - Tự hào dân tộc).  
Số liệu từ kết quả khảo sát cho thấy, 
hầu hết sinh viên có ý thức tốt về 
trách nhiệm đối với Tổ quốc, tiếp theo 
đến gia đình, sau cùng đến bản thân 
và nhà nước và xã hội. Đối với Tổ 
quốc, tình yêu dân tộc, quê hương, 
đất nước và niềm tự hào dân tộc là ý 
thức tình cảm của mỗi cá nhân gắn 
với trách nhiệm của mình để thể hiện 
tình cảm, tình yêu đó như lòng trung 
thành và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, sinh viên có ý thức cao 
đối với hòa bình và văn minh thế giới. 
Đối với gia đình, kính trọng ông bà, 
cha mẹ được sinh viên xác định hàng 
đầu trong thực hiện bổn phận. Đối với 
bản thân, lối sống văn hóa và ứng xử 
văn minh là tiêu chí được sinh viên 
hướng tới với ý thức trách nhiệm cao. 
Đối với nhà nước và xã hội, song 
song với việc chấp hành pháp luật và 
các quy định của nhà nước theo 
nguyên tắc pháp lý thì tình cảm, đạo 
đức, kính trọng thầy cô giáo được 
sinh viên đề cao trong ý thức trách 
nhiệm, thể hiện sự thống nhất giữa 
truyền thống và hiện đại, giữa quy tắc 
đạo đức và quy phạm pháp luật. 
Cùng với đó, không nhiều ý kiến cho 
rằng ý thức thực hiện trách nhiệm 
công dân mức trung bình và dưới 
trung bình, đối với mức trung bình 
(cao hơn mức dưới trung bình) cũng 
chỉ từ 0,4% đến 21,7%. Cụ thể, trách 
nhiệm đối với bản thân, ý thức trung 
bình từ 0,8% đến 19,6% (TC12a - 
Không sử dụng ma túy, chất gây 
nghiện và chất kích thích khác mà 
pháp luật cấm/TC2a - Tích cực tiếp 
cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa học 
và công nghệ vào thực tiễn), trong 
đó 11/14 tiêu chí dưới 10%; đối với 
gia đình, tỷ lệ ý kiến trung bình từ 
1,3% đến 6,2% (TC3b - Kính trọng, 
hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ và 
tôn trọng các thành viên khác trong 
gia đình/TC1b - Chăm lo hạnh phúc 
gia đình (đời sống vật chất và tinh 
thần của gia đình)); đối với nhà nước 
và xã hội, ý kiến trung bình từ 0,8% 
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đến 21,7% (TC1c - Chấp hành pháp 
luật và các quy định của nhà 
nước/TC11c - Xây dựng các mô hình 
sản xuất, kinh doanh tạo việc làm), 
trong đó 11/18 tiêu chí dưới 10%; đối 
với Tổ quốc, ý kiến trung bình từ 
0,4% đến 5% (TC1d - Yêu dân tộc, 
quê hương, đất nước/TC11d - Sẵn 
sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian 
khổ khi đất nước cần). Điều này cho 
thấy, đối với gia đình và Tổ quốc hầu 
hết sinh viên nhận diện rõ ràng về ý 
thức trách nhiệm của mình; trách 
nhiệm bản thân và trách nhiệm đối 
với nhà nước và xã hội, nhiều sinh 
viên mới chỉ dừng ở ý thức thái độ 
thực hiện nghĩa vụ pháp lý, thậm chí 
chưa sẵn sàng ngay cả trong suy 
nghĩ, chưa nâng lên mức độ tự giác 
trong ý thức và thực hiện trách nhiệm 
đối với bản thân, địa phương, đất 
nước. 

Trong đó, một số tiêu chí là nhiệm vụ 
trọng tâm, liên quan trực tiếp hoặc 
thậm chí là lợi thế của sinh viên thì 
khá nhiều sinh viên chưa thực sự 
quan tâm và xem đó là bổn phận 
trách nhiệm của mình cần phải có ý 
thức thái độ thực hiện tốt. Cụ thể, 
nhóm trách nhiệm đối với bản thân, 
Tích cực tiếp cận, nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và công nghệ vào 
thực tiễn (TC2a – 19,6% ý kiến mức 
trung bình); Có kiến thức và kỹ năng 
phòng, chống tác hại từ không gian 
mạng (TC10a – 12,9%); Tích cực 
tham gia phong trào văn hóa, thể dục, 
thể thao lành mạnh (Tc13a – 12,5%); 
Trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc 

sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, 
phòng, chống bệnh tật (TC9a – 9,2%); 
Tích cực học tập, nâng cao trình độ, 
kiến thức, kỹ năng (TC1a – 8,8%). 
Nhóm trách nhiệm đối với gia đình, 
Chăm lo hạnh phúc gia đình (đời 
sống vật chất và tinh thần của gia 
đình) (TC1b – 6,2%). Nhóm trách 
nhiệm đối với nhà nước và xã hội, 
Đóng góp ý kiến cho chính quyền và 
người dân để phát triển địa phương 
(TC9c – 17,5%); Tích cực xây dựng 
văn hóa - xã hội địa phương (TC6c –
14,2%); Quan tâm đến kinh tế - xã hội 
địa phương (TC3c – 13,3%). Nhóm 
trách nhiệm đối với Tổ quốc, Sẵn 
sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian 
khổ khi đất nước cần (TC11d-5%). Số 
liệu trên cho thấy, một số sinh viên 
chưa nhận diện được nghĩa vụ của 
mình ở cả góc độ pháp lý và đạo đức. 
Đối với bản thân, chưa tích cực thực 
hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học công nghệ; đối 
với gia đình, chưa thấy rõ vai trò, 
nghĩa vụ góp phần xây dựng đời sống 
vật chất và tinh thần, xây dựng gia 
đình tiến bộ hạnh phúc; đối với nhà 
nước và xã hội chưa có ý thức tích 
cực trong tuyên truyền pháp luật, góp 
phần xây dựng đời sống văn hóa địa 
phương, đặc biệt chưa có sự quan 
tâm tới kinh tế - xã hội địa phương; 
đối với Tổ quốc, chưa sẵn sàng nhận 
nhiệm vụ khó khăn gian khổ, mặc dù 
đây chính là nhiệm vụ cơ bản của 
thanh niên. 

Điều kiện để sống có trách nhiệm 
tốt đối với bản thân  
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Qua số liệu về trách nhiệm đối với bản 
thân, sinh viên có ý thức tốt với tỷ lệ 
từ 32,1% đến 95,8%, trong đó nhiều 
tiêu chí có tỷ lệ ý thức tốt dưới 50%, 
cụ thể như: TC2a – 32,1% (Tích cực 
tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và công nghệ vào thực tiễn), 
TC1a – 43,3% (Tích cực học tập, 
nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng); 
TC10a – 46,3% (Có kiến thức và kỹ 
năng phòng, chống tác hại từ không 
gian mạng). Đi sâu tìm hiểu về điều 
kiện để sinh viên có ý thức tốt về trách 
nhiệm đối với bản thân kết quả cho 
thấy, hầu hết sinh viên (97,5%) cho 
rằng, ý thức thực hiện trách nhiệm 
công dân xuất phát từ bản thân, bên 
cạnh đó, môi trường xã hội, sự 
khuyến khích của gia đình và giáo dục 
từ nhà trường có tác động không nhỏ. 
Đặc biệt, một số sinh viên (23,8% - 
35,4%) cho rằng điều kiện vật chất, sự 
khuyến khích từ bạn bè hay sự ảnh 
hưởng của ‘người thành đạt’ tác động 
đến ý thức trách nhiệm công dân của 
sinh viên. Thêm nữa, việc thực hiện 

trách nhiệm công dân không phụ 
thuộc quá nhiều vào quy định và pháp 
luật (62,5%), chủ yếu xuất phát từ sự 
tự giác của cá nhân thực hiện nghĩa 
vụ đạo đức xã hội (Biểu đồ 1). 

Nguyên nhân dẫn đến ý thức thực 
hiện trách nhiệm công dân của sinh 
viên đối với nhà nước và xã hội 
chưa cao 
Trong bốn nhóm trách nhiệm, ý thức 
tốt của sinh viên về trách nhiệm đối 
với nhà nước và xã hội thấp hơn cả 
(đặc biệt các tiêu chí: về xây dựng 
chính quyền, kinh tế và văn hóa địa 
phương; về xây dựng các mô hình 
sản xuất, kinh doanh tạo việc làm), 
đồng thời tỷ lệ ý thức tốt có khoảng 
cách khá xa giữa các nhóm trách nhiệm 
(37,1% - 92,9%). Để làm rõ thêm 
nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, 
từ kết quả khảo sát cho thấy, nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến ý thức thực 
hiện trách nhiệm công dân đối với 
nhà nước và xã hội ở một số sinh 
viên chưa cao là do ý thức của bản 

Biểu đồ 1.  Điều kiện để sống có trách nhiệm tốt đối với bản thân   

 

Nguồn: Nguyễn Thị Luyện, 2021b. 
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thân (90,8%); tác động xã hội, không 
gắn với lợi ích của bản thân và tác 
động từ bạn bè hay tác động từ gia 
đình và người thân chỉ là nguyên 
nhân thứ yếu (24,2% - 47,5%). Bên 
cạnh đó, tác động từ quy định của 
Nhà nước và pháp luật không rõ ràng, 
từ giáo dục của nhà trường chưa chú 
trọng, hay chưa có điều kiện vật chất 
chỉ là những nguyên nhân gián tiếp 
(7,9% - 18,3%) (Biểu đồ 2). 
Ngoài ý kiến của sinh viên – với vai trò 
‘người trong cuộc’ tự đánh giá về 
trách nhiệm công dân, nhóm nghiên 
cứu cũng đưa ra nhận định của giảng 
viên về ý thức về trách nhiệm công 
dân của sinh viên để có cơ sở đối 
sánh. Trong đó, đa số giảng viên 
được phỏng vấn (6/7) cho rằng, sinh 
viên hiện nay có điều kiện thuận lợi 
trong học tập và phát triển, hầu hết 
sinh viên có ý thức về trách nhiệm 
công dân, tuy nhiên có một bộ phận 
“chạy theo xu hướng của xã hội mà 
quên đi trách của mình đối với bản thân, 

gia đình và xã hội”, hay “một số ít sinh 
viên có trách nhiệm với bản thân khi 
tham gia nghiên cứu, học tập trau dồi 
kỹ năng cho bản thân” (GV2), “có 
trách nhiệm học tập nhưng sự chủ 
động chưa cao” (GV4). Bên cạnh đó, 
ý thức về trách nhiệm công dân của 
sinh viên còn “chịu tác động bởi gia 
đình, giáo dục của nhà trường, bạn 
bè” (GV5), hay do tác động từ “toàn 
cầu hóa; sự bùng nổ của cuộc cách 
mạng khoa học - công nghệ; sự phát 
triển của kinh tế thị trường” (GV1) và 
một phần do “tâm lý cá nhân” (GV2). 
Từ kết quả phỏng vấn giảng viên cho 
thấy có sự tương đồng giữa ý kiến 
của giảng viên và sinh viên – người 
trong cuộc về ý thức trách nhiệm công 
dân và điều kiện tác động đến ý thức 
trách nhiệm công dân của sinh viên 
ngoại trừ ý kiến của giảng viên về sự 
tác động từ xu thế toàn cầu hóa, Cách 
mạng lần thứ tư và mặt trái của cơ 
chế thị trường đến ý thức trách nhiệm 
công dân của sinh viên.  

Biểu đồ 2. Nguyên nhân sinh viên có ý thức chưa cao về trách nhiệm đối với nhà nước 
và xã hội  

 
Nguồn: Nguyễn Thị Luyện, 2021b.   
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4. TẠM KẾT 
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, phần 
lớn sinh viên nhận diện được quy định 
về trách nhiệm công dân và có ý thức 
thực hiện trách nhiệm đối với bản 
thân, gia đình, nhà nước, xã hội và Tổ 
quốc, trong đó trách nhiệm đối với Tổ 
quốc và gia đình được xác định rõ 
ràng hơn so với trách nhiệm đối với 
bản thân, nhà nước và xã hội. Bên 
cạnh đó, một số các tiêu chí về trách 
nhiệm gắn với bản thân và xã hội thì 

sinh viên chưa nhận diện được, hoặc 
đã nhận diện nhưng với ý thức trách 
nhiệm chưa cao. Điều này đặt ra 
những vấn đề cần tiếp tục tìm hiểu 
nguyên từ quản lý nhà nước, giáo dục, 
điều kiện xã hội, hay gia đình và bản 
thân để có câu trả lời xác đáng cho 
thực trạng trên, trên cơ sở đó có 
những giải pháp phù hợp nhằm nâng 
cao ý thức trách nhiệm công dân của 
sinh viên – nguồn nhân lực chất lượng 
cao của xã hội.  

 
 
CHÚ THÍCH 
(1) Tiếng Anh: a person who was born in a particular country and has certain rights or has 
been given certain rights because of having lived there (https://dictionary.cambridge.org/vi/ 
dictionary/english/citizen, truy cập ngày 22/5/2021). 
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